
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BHXH – GĐBHYT
V/v thông báo quỹ định suất tạm tính 6 tháng 

cuối năm 2021

Thái Nguyên, ngày        tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29/04/2021 của Bộ Y tế về 
việc hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế 
(BHYT) theo định suất; Căn cứ Công văn số 2008/BHXH-CSYT ngày 
12/7/2021 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc thông báo quỹ định 
suất tạm tính năm 2021.

Căn cứ biên bản làm việc ngày 23/7/2021 giữa BHXH tỉnh Thái Nguyên 
và Sở Y tế Thái Nguyên về thống nhất số liệu tạm giao quỹ định suất năm 2021 
và số thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tính đủ thời gian giao 
quỹ, thẻ quy đổi, dữ liệu chi tiết chi phí ngoài định suất, hệ số quy đổi, hệ số 
giao quỹ và quỹ định suất tạm giao của từng cơ sở KCB, BHXH tỉnh Thái 
Nguyên thông báo quỹ định suất tạm tính quý III, IV năm 2021 (có danh sách 
chi tiết kèm theo).

BHXH tỉnh Thái Nguyên thông báo và đề nghị các cơ sở KCB quan tâm, 
sử dụng quỹ định suất theo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức thực hiện có 
các phát sinh đề nghị các cơ sở KCB kịp thời thông báo cho cơ quan BHXH tỉnh 
phối hợp giải quyết theo quy định./.

  Nơi nhận: 
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (báo cáo);
- UBND tỉnh Thái Nguyên (báo cáo); 
- Giám đốc (báo cáo);
- Sở Y tế (phối hợp);
- Phó GĐ phụ trách GĐBHYT; 
- Phòng KHTC, TTKT;
- BHXH các huyện, thành phố, thị xã 
(thực hiện);
- Lưu: VT, GĐBHYT.
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Nguyễn Hồng Trường



BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH THÁI NGUYÊN

THÔNG BÁO
Quỹ định suất tạm tính tại cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

 (Kèm theo Công văn  số          /BHXH - GĐBHYT  ngày        tháng 7 năm 2021 của BHXH tỉnh Thái Nguyên)
Đơn vị tính: đồng

TT Tên cơ sở
Thẻ đủ 

365 ngày 
2019

Thẻ đủ 90 
ngày quý 

1 năm 
2021

Thẻ tương 
đương 

năm 2019

Thẻ tương 
đương năm 

2021 tạm tính 
theo thẻ đủ 
ngày quý 
1/2021

Quỹ định suất 
tạm giao quý III 

năm 2021

Quỹ định suất 
tạm giao quý IV 

năm 2021

Quỹ định suất tạm 
giao 6 tháng cuối 

năm 2021

1 TTYT thành phố Thái Nguyên 92.715 91.213 92.400 105.963 2.935.169.319 2.935.169.319 5.870.338.638
2 TTYT thành phố Sông Công 44.552 52.832 68.058 85.996 2.285.299.287 2.285.299.287 4.570.598.574
3 BVĐK huyện Định Hóa 90.260 92.780 96.581 104.448 3.260.863.720 3.260.863.720 6.521.727.440
4 TTYT huyện Phú Lương 89.026 90.093 103.220 109.902 3.272.486.094 3.272.486.094 6.544.972.188
5 TTYT huyện Đồng Hỷ 87.962 88.507 92.569 97.121 2.684.762.918 2.684.762.918 5.369.525.836
6 TTYT huyện Võ Nhai 67.426 67.820 62.349 66.271 1.796.654.872 1.796.654.872 3.593.309.744
7 BVĐK huyện Đại Từ 137.336 149.683 143.910 162.375 4.253.322.899 4.253.322.899 8.506.645.798
8 TTYT thị xã Phổ Yên 147.032 132.746 144.023 145.521 4.786.985.024 4.786.985.024 9.573.970.048
9 BVĐK huyện Phú Bình 134.056 134.624 113.544 118.549 3.229.642.096 3.229.642.096 6.459.284.192
10 BV Trung ương Thái Nguyên 31.011 28.386 123.651 123.906 7.317.529.674 7.317.529.674 14.635.059.348
11 Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh TN 1.079 1.030 3.268 3.385 49.602.653 49.602.653 99.205.306
12 Bệnh viện A 36.729 26.718 49.452 35.659 1.937.115.591 1.937.115.591 3.874.231.182
13 Bệnh viện C 19.326 22.137 34.978 37.379 1.987.919.330 1.987.919.330 3.975.838.660
14 Bệnh viện Gang thép 32.542 19.816 54.985 34.647 1.287.482.738 1.287.482.738 2.574.965.476
15 Bệnh viện 91/QK 1 20.343 16.513 29.301 26.790 982.928.422 982.928.422 1.965.856.844
16 Công ty CP BVĐK trung tâm 28.748 28.270 47.241 49.610 2.037.200.047 2.037.200.047 4.074.400.094
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Thẻ đủ 
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2021 tạm tính 
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năm 2021
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năm 2021

17 PKĐK tư nhân Việt Bắc 9.181 15.266 28.827 38.135 1.413.379.644 1.413.379.644 2.826.759.288
18 BVĐK tư nhân An Phú 5.712 7.650 20.752 22.542 1.172.607.533 1.172.607.533 2.345.215.066
19 Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược 10.010 10.882 20.622 18.089 873.346.173 873.346.173 1.746.692.346
20 BVĐK Việt Bắc 1 2.882 3.231 10.299 10.355 534.172.694 534.172.694 1.068.345.388
21 PKĐK Hà Nội - Thái Nguyên 1.110 1.481 2.666 2.832 87.915.274 87.915.274 175.830.548
22 PKĐK Minh Đức 2.113 1.926 2.755 3.034 115.825.205 115.825.205 231.650.410
23 Bệnh viện y học cổ truyền 198 283 70 82 1.322.472 1.322.472 2.644.944
24 TYT Trường ĐH Kinh tế và QTKD 2.337 2.674 527 517 14.169.292 14.169.292 28.338.584
25 TYT Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp 4.239 4.784 536 589 16.322.860 16.322.860 32.645.720
26 TYT Trường ĐH Nông lâm 1.801 1.304 1.305 1.111 22.086.578 22.086.578 44.173.156
27 TYT Trường ĐH Sư phạm 2.746 2.212 324 311 7.390.289 7.390.289 14.780.578
28 TYT Trường ĐH CNTT và TT 2.777 2.343 376 335 10.666.373 10.666.373 21.332.746
29 TYT Công ty CP Gang thép TN 2.996 2.812 3.641 3.505 40.768.027 40.768.027 81.536.054
30 TYT Trường ĐH Khoa học 741 662 157 145 2.454.992 2.454.992 4.909.984
31 PKĐK Thiên Hồng 394 429 13.080 13.531 374.802.520 374.802.520 749.605.040
32 PKĐK Bảo Ngọc 221 329 1.558 1.625 53.303.606 53.303.606 106.607.212
33 PKĐK Thi Vân 918 2.702 9.936 11.251 378.872.467 378.872.467 757.744.934
34 TYT Trường Cao đẳng Thái Nguyên 516 531 66 62 1.238.631 1.238.631 2.477.262
35 PKĐK Trường Cao đẳng Y tế 331 1.044 1.570 3.583 167.466.764 167.466.764 334.933.528
36 TYT trường PT VC Việt Bắc 600 671 634 638 14.031.515 14.031.515 28.063.030
37 Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 34.678 59.788 64.888 78.070 4.578.089.911 4.578.089.911 9.156.179.822
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